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Phụ lục

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH
(Kèm theo Quyết định số       /2025/QĐ-UBND ngày     /5/2025 
của UBND tỉnh Đắk Lắk)


	CƠ QUAN A


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /BC-…….
	
	…………, ngày        tháng    năm 20…….


BÁO CÁO

Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, 
đảm bảo an ninh - quốc phòng (tháng/quý/năm)
Kính gửi: ..........

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN NINH - QUỐC PHÒNG TRONG KỲ BÁO CÁO 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu (đã được thông qua trong năm)
(Đơn vị báo cáo: Chi Cục Thống kê tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách báo cáo).

2. Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực

Đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân (có số liệu dẫn chứng cụ thể, so sánh với mục tiêu Kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ năm trước).

2.1. Lĩnh vực kinh tế

2.1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn (Đơn vị báo cáo: Sở Nông nghiệp và Môi trường)

- Đánh giá chung về tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn trong kỳ báo cáo (tình hình thực hiện, áp dụng các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, các Đề án trong lĩnh vực nông nghiệp).

- Đánh giá về tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế; kết quả chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp (đối với báo cáo năm).

a) Về trồng trọt

- Việc thực hiện tái cơ cấu trong lĩnh vực trồng trọt: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng cơ giới hóa, công tác khuyến nông, tập quán canh tác,...

- Kết quả sản xuất cây trồng chủ lực của tỉnh: Diện tích, năng suất, sản lượng (theo từng vụ), cơ cấu giống. Tổng sản lượng lương thực có hạt.

- Kết quả phát triển từng loại cây trồng chính (cây hàng năm, cây lâu năm, cây ăn quả): Địa điểm thực hiện, diện tích trồng mới, diện tích hiện có, tình hình sinh trưởng phát triển… 

- Kết quả xây dựng, phát triển các vùng sản xuất lương thực hàng hóa tập trung tại các cánh đồng lớn như: Địa điểm thực hiện, diện tích, năng suất, sản lượng; cơ cấu giống, chất lượng, thị trường tiêu thụ...

- Tình hình dịch bệnh và phòng chống dịch bệnh.

b) Về chăn nuôi

- Việc thực hiện tái cơ cấu trong lĩnh vực chăn nuôi: Đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện việc phát triển chăn nuôi, công tác chuyển đổi phương thức chăn nuôi, việc liên kết trong sản xuất kinh doanh; kết quả phát triển chăn nuôi theo hướng tạo ra các sản phẩm đặc sản, có giá trị kinh tế cao, phù hợp với tiềm năng và lợi thế của tỉnh.

- Số cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, quy mô, hiệu quả hoạt động. 

- Tổng đàn gia súc, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc...

- Công tác kiểm soát dịch bệnh và phòng chống dịch bệnh.

c) Thủy sản: Đánh giá kết quả phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản; đánh giá kết quả thực hiện việc khai thác phát triển thủy sản có lợi thế: Nuôi trồng thủy sản nước lạnh, thủy sản lòng hồ thủy lợi, thủy điện.

d) Lâm nghiệp: 

- Phát triển rừng: Tổng diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng mới theo Kế hoạch (ha)...; tỷ lệ che phủ rừng; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; công tác quản lý, bảo vệ rừng, tình trạng vi phạm lâm luật....

đ) Tình hình thiên tai; công tác phòng chống thiên tai.

e) Xây dựng nông thôn mới: 

- Đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới; số xã mới đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ xã đạt chuẩn, bình quân các xã đạt tiêu chí nông thôn mới… (so sánh với mục tiêu Kế hoạch đề ra)

- Kết quả huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn (Tổng vốn huy động, trong đó: vốn ngân sách Nhà nước, nhân dân đóng góp, huy động của các tổ chức…). 
g) Công tác giảm nghèo bền vững: Kết quả triển khai các nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững: đánh giá kết quả, tỷ lệ giảm nghèo trong kỳ báo cáo; kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững;
2.1.2. Ngành công nghiệp - xây dựng: 

a) Ngành công nghiệp (Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương) 

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển công nghiệp; thực hiện các chính sách ưu đãi, thu hút các nhà đầu tư phát triển các ngành công nghiệp; tình hình phát triển các ngành công nghiệp, sản phẩm công nghiệp chủ yếu.

Tình hình đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp. Tổng số dự án đầu tư tại cụm công nghiệp, với số vốn đăng ký... tỷ đồng, với diện tích đất, đạt tỷ lệ lấp đầy bao nhiêu % diện tích.
* Tình hình hoạt động tại khu công nghiệp (Đơn vị báo cáo: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh)
- Tình hình đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp. 

- Tình hình đăng ký đầu tư tại các khu công nghiệp.

- Tổng số dự án đầu tư tại khu công nghiệp, với số vốn đăng ký ... tỷ đồng; với diện tích đất, đạt tỷ lệ lấp đầy bao nhiêu % diện tích. Có bao nhiêu dự án đang hoạt động, giải quyết việc làm cho bao nhiêu lao động. 

b) Ngành xây dựng (Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng) 

- Kết quả thực hiện trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng; công tác phát triển dự án nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn,... 
- Công tác quản lý, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa, thi công công trình các quốc lộ, tỉnh lộ. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư về giao thông; công tác giải ngân. Kiểm định phương tiện. 

2.1.3 Ngành thương mại - dịch vụ

- Hoạt động thương mại (Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương): Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về phát triển thương mại, dịch vụ; các hoạt động xúc tiến thương mại, các dịch vụ phục vụ sản xuất, thị trường tiêu thụ hàng nông sản; các hoạt động quản lý thị trường. 

+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ; 

+ Kim ngạch xuất khẩu; 

+ Kim ngạch nhập khẩu.
- Dịch vụ du lịch (Đơn vị báo cáo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch): Tổng lượt khách, tổng doanh thu,….

- Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa (Đơn vị báo cáo: Chi Cục Thống kê tỉnh, Sở Xây dựng): Các chỉ tiêu về khối lượng vận chuyển, lưu lượng vận chuyển hành khách, hàng hóa.

- Đào tạo sát hạch lái xe (Đơn vị báo cáo: Công an tỉnh).
- Dịch vụ thông tin và truyền thông (Đơn vị báo cáo: Sở Khoa học và Công nghệ): Kết quả phát triển dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet.
2.1.4. Về quản lý đất đai, tài nguyên - môi trường (Đơn vị báo cáo: Sở Nông nghiệp và Môi trường)

Đánh giá tình hình thực hiện việc quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn; kết quả công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường; xây dựng các công trình xử lý nước thải, rác thải tập trung tại các đô thị; gắn phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường. Các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao khả năng phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

2.1.5. Thu - chi ngân sách (Đơn vị báo cáo: Sở Tài chính, Chi Cục Thuế khu vực XIV)

Công tác chỉ đạo, đôn đốc thu NSNN, thu thuế trên địa bàn; tình hình thực hiện thu - chi ngân sách trên địa bàn tỉnh,…

2.1.6. Hoạt động ngân hàng (Đơn vị báo cáo: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 11)

Tình hình triển khai thực các cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; phát triển các mạng lưới ngân hàng; tình hình thực hiện lãi suất; hoạt động huy động vốn và hoạt động đầu tư tín dụng; cho vay các lĩnh vực ưu tiên, chất lượng tín dụng; công tác thanh toán không dùng tiền mặt;… 

2.1.7. Công tác đối ngoại (Đơn vị báo cáo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính) 

- Văn phòng UBND tỉnh: Đánh giá các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế và quảng bá địa phương ở nước ngoài; quản lý, theo dõi các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh và quản lý đoàn vào, đoàn ra.
- Sở Tài chính: Kết quả vận động, kêu gọi viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế.
2.1.8. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư (Đơn vị báo cáo: Sở Tài chính)

Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư (Tổng số dự án được cấp phép đầu tư theo từng ngành, lĩnh vực, tổng số vốn đăng ký đầu tư,…)

a) Xúc tiến đầu tư 

b) Thu hút đầu tư 

- Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); 

- Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); 

- Đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. 

 2.1.9. Tình hình phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể (Đơn vị báo cáo: Sở Tài chính)

- Tình hình, kết quả phát triển doanh nghiệp trong kỳ.

- Đánh giá các cơ chế chính sách đã ban hành nhằm khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi và bình đẳng cho phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.
- Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước;
- Tình hình phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể. 

2.2. Về đầu tư công (Đơn vị báo cáo: Sở Tài chính)

- Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công và giải ngân;
- Các khó khăn, vướng mắc;
- Công tác giám sát, đánh giá đầu tư;
- Công tác quản lý đấu thầu qua mạng. 

2.3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

Đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân (có số liệu dẫn chứng cụ thể).

2.3.1. Giáo dục và đào tạo (Đơn vị báo cáo: Sở Giáo dục và Đào tạo)

- Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch giáo dục, đào tạo trong kỳ báo cáo;
- Đánh giá kết quả thực hiện đổi mới toàn diện giáo dục, chất lượng giáo dục ở các cấp học… Số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục,... ;
- Đánh giá về quy mô mạng lưới trường lớp học, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học (tổng số trường, lớp học; số phòng học kiên cố,...);
- Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; chất lượng công tác phổ cập giáo dục …

- Công tác xã hội hóa giáo dục và thu hút các nguồn lực khác đầu tư cho giáo dục...

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

2.3.2. Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và an sinh xã hội (Đơn vị báo cáo: Sở Y tế, Sở Nội vụ)

- Phát triển mạng lưới y tế từ tuyến tỉnh, huyện, xã cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và cán bộ; đào tạo, phát triển, bố trí đội ngũ cán bộ y tế…

- Chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân;
- Công tác phòng, chống dịch bệnh, y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Thực hiện chính sách về y tế (người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc…), bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

- Thực hiện trợ cấp các đối tượng được bảo trợ xã hội; chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Công tác phòng chống các tệ nạn xã hội.
- Thực hiện các chính sách đối với người có công (Đơn vị báo cáo: Sở Nội vụ).
2.3.3. Văn hóa, thể thao, du lịch (Đơn vị báo cáo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

- Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; 

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp;
- Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

- Tình hình quảng bá xúc tiến du lịch; tình hình và kết quả thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch, khai thác hiệu quả các điểm du lịch; phát triển các loại hình du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, sinh thái, nghỉ dưỡng,… 
- Hoạt động thông tin truyền thông, phát thanh truyền hình, báo chí.
2.3.4. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm (Đơn vị báo cáo: Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo)

- Số lượng đào tạo hàng năm, ngành nghề đào tạo, giải quyết việc làm sau đào tạo, xã hội hóa trong công tác đào tạo nghề (thực hiện các chính sách để giải quyết việc làm, giải quyết việc làm cho người lao động, đưa người lao động đi làm việc ở trong nước và nước ngoài,…);
- Công tác đào tạo các trường trung cấp nghề, trưởng cao đẳng… trên địa bàn tỉnh.
2.3.5. Về khoa học và công nghệ (Đơn vị báo cáo: Sở Khoa học và Công nghệ)

- Tình hình nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học vào đời sống, trong đó đánh giá rõ số lượng và chất lượng các tiến bộ kỹ thuật được áp dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống. Đánh giá hiệu quả triển khai các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh;
- Công tác sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.
2.3.6. Công tác dân tộc, tôn giáo (Đơn vị báo cáo: Sở Dân tộc và Tôn giáo)

- Đánh giá kết quả công tác dân tộc và việc triển khai các đề án, chính sách về công tác dân tộc.
- Tình hình hoạt động tôn giáo, công tác quản lý hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

2.4. Lĩnh vực nội chính
2.4.1. Công tác nội vụ, cải cách hành chính (Đơn vị báo cáo: Sở Nội vụ)

a) Công tác củng cố, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính: Công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, việc tinh giảm bộ máy tổ chức, biên chế; công tác cải cách hành chính... 

b) Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ,...
2.4.2. Công tác tư pháp (Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp)

Công tác xây dựng, thẩm định, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý;...

2.4.3. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng (Đơn vị báo cáo: Thanh tra tỉnh)

Tình hình triển khai các cuộc thanh tra theo Kế hoạch, xử lý kết quả sau thanh tra; công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý các vụ tham nhũng theo quy định...

2.4.4. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh (Đơn vị báo cáo: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh)

- Đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, các đề án, Kế hoạch về xây dựng bảo vệ tổ quốc, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh; Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; công tác luyện tập, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, công tác tuyển quân; kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh;...

- Công tác đảm bảo an ninh biên giới;
- Đánh giá công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Mỗi ngành cần có đánh giá tổng quát về tình hình thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong kỳ Kế hoạch, những mặt được, những mặt chưa được.

Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

1) Những tồn tại, hạn chế

2) Nguyên nhân (khách quan, chủ quan)

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG THỜI GIAN TỚI

Đơn vị báo cáo: Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách chủ động đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới;
Cần đưa ra những nhiệm vụ chính của ngành, địa phương; đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi trên cơ sở gắn với khả năng nguồn lực, lực lượng và quản lý điều hành của ngành mình, cấp mình để thực hiện hoàn thành cao nhất Kế hoạch đề ra.

IV. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
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